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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỊCH SỬ 9
	Mức độ

Chủ đề
	Thông hiểu
	Nhận biết
	Vận dụng
	Tổng
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	TL
	TN
	TL
	Thấp
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	TL
	TN
	TL
	

	Liên Xô và các nước Đông Âu

	- Nguyên nhân khôi phục kinh tế ở Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ 2.
- Thành tựu Liên Xô đạt được từ 1946 – 1950.

	
	-Nguyên nhân sụp đổ của CNXH ở Liên Xô.
- Thành tựu Liên Xô đạt được từ 1950 – 1970.
	
	- Bối cảnh của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ 2.
	
	
	
	

	Số câu.
Số điểm
Tỉ lệ

	Số câu:2
Số điểm: 0,25
Tỉ lệ: 5%
	
	Số câu:2
Số điểm: 0,25
Tỉ lệ: 5%
	
	Số câu:1
Số điểm:0,25
Tỉ lệ:2,5%
	
	
	
	Số câu:5
Số điểm:0,75
Tỉ lệ:7,5%

	Tình hình chung của châu Á

	- Sự kiện chứng tỏ CNXH nối liền từ Âu sang Á.
- Những quốc gia có nền kinh tế phát triển sau chiến tranh thế giới thứ 2.
	
	
	
	Thành tựu Trung Quốc trong công cuộc cải cách – mở cửa
	
	
	
	

	Số câu.
Số điểm
Tỉ lệ

	Số câu:2
Số điểm:0,25
Tỉ lệ:5%
	
	
	
	Số câu:1
Số điểm:0,25
Tỉ lệ:2,5%
	
	
	
	Số câu:3
Sô điểm:0,75
Tỉ lệ: 7,5%

	Tình hình chung của các nước Đông Nam Á

	- Tình hình các nước ĐNA sau chiến tranh thế giới thứ 2.
- Nguyên nhân thành lập tổ chức ASEAN.
	
	- Nguyên nhân thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
- Mục đích Mĩ thành lập khối quân sự SEATO ở Đông Nam Á.
	- Hoàn cảnh thành lập, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của ASEAN
	
	
	
	
	

	Số câu.
Số điểm
Tỉ lệ

	Số câu:2
Số điểm:0,25
Tỉ lệ:5%
	
	Số câu:2
Số điêm:0,25
Tỉ lệ:5%
	Số câu:1
Số điểm:3
Tỉ lệ: 30%
	
	
	
	
	Số câu:5
Số điểm:3,5
  Tỉ lệ: 35%

	Tình hình chung của châu Phi

	- Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Phi.
- Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi.
	
	- Sự kiện năm 1960.
- Hiến pháp Nam Phi.
	
	
	
	
	
	

	Số câu.
Số điểm
Tỉ lệ

	Số câu:2
Số điểm:0,25
Tỉ lệ: 5%
	
	Số câu:2
Số điểm:0,25
Tỉ lệ:5%
	
	
	
	
	
	Số câu:4
Số điểm:1
Tỉ lệ:10%

	Tình hình chung của khu vực Mĩ Latinh

	- Bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh.
- Mục tiêu đấu tranh của các nước Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ 2.
	
	- Nguyên nhân chế độ độc tài sụp đổ ở Cu-ba.
- Sự kiện mở ra giai đoạn mới cho phong trào đấu tranh giải phóng của nhân dân Cu-ba.
	- Nhiệm vụ của các nước Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ 2.
	
	- So sánh phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh với châu Á và châu Phi.
	
	
	

	Số câu.
Số điểm
Tỉ lệ

	Số câu: 2
Số điểm: 0,25
Tỉ lệ:5%
	
	Số câu:2
Số điểm:0,25
Tỉ lệ:5%
	Số câu:0,5
Số điểm:1
Tỉ lệ:10%
	
	Số câu:0,5
Số điểm:1
Tỉ lệ:10%
	
	
	Số câu:5
Số điểm:2,5
Tỉ lệ:25%

	T.số câu.
T.điểm
Tỉ lệ

	Số câu:10
Số điểm:2,5
Tỉ lệ: 25%
	
	Số câu: 8
Số điểm:2
Tỉ lệ:20%
	Số câu:1,5
Số điểm:4
Tỉ lệ: 40%
	Số câu:2
Số điểm:0,5
Tỉ lệ:5%
	Số câu:0,5
Số điểm:1
Tỉ lệ:10%
	
	
	Số câu: 22
Số điểm:10
Tỉ lệ:100%
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A. TRẮC NGHIỆM (5điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
1. Nguyên nhân nào đòi hỏi Liên Xô bắt tay ngay vào khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Thu được nhiều chiến phí.
B. Chiếm được nhiều thuộc địa.
C. Bị tổn thất nặng nề trong chiến tranh.
D. Bị các nước phương Tây bao vây, cấm vận.
2. Từ năm 1946 đến năm 1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn nào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?
A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.
B. Thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xã hội.
C. Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.
D. Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế.
3. Sự kiện nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội được nối liền từ Âu sang Á?
A. Thắng lợi của Cách mạng Cu-ba năm 1959.
B. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời năm 1949.
C. Thắng lợi của Cách mạng tháng tám ở Việt Nam năm 1945.
D. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đông Âu thắng lợi (1945 – 1949).
4. Những quốc gia nào là “con rồng” kinh tế châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Ma Cao, Nhật Bản, Xin-ga-po, Hàn Quốc.
B. Hồng Công, Đài Loan, Xin-ga-po, Hàn Quốc.
D. Hồng Công, Đài Loan, Ma Cao, Hàn Quốc.
D. Hồng  Công, Nhật Bản, Ma Cao, Hàn Quốc.
5. Đông Nam Á (trừ Thái Lan) trước Chiến tranh thế giới thứ hai là thuộc địa của
A. Đế quốc Âu – Mĩ.
B. Thực dân Pháp.
C. Phát xít Nhật.
D. Đế quốc Mĩ.
6. Yếu tố nào không phải là nguyên nhân dẫn đến thành lập tổ chức ASEAN?
A. Hợp tác giữa các nước để cùng nhau phát triển.
B. Hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài vào khu vực.
C. Thiết lập sự ảnh hưởng của mình đối với các nước khác.
D. Sự ra đời và hoạt động có hiệu quả của các tổ chức hợp tác khác trên thế giới.
7. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi bùng nổ trong bối cảnh nào?
A. Chiến tranh thế giới thứ hai đã hoàn toàn kết thúc.
B. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối.
C. Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra vô cùng ác liệt.
D. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và ngày càng lan rộng.-ma.
8. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu Phi là
A. An-giê-ri.
B. Ai Cập.
C. Ghi-nê.
D. Tuy-ni-di.
9. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, sự kiện nào có ý nghĩa đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh?
A. Việc Mĩ trả lại kênh đào Pa-na.
B. Vùng Ca-ri-bê có 13 quốc gia giành độc lập.
C. Thắng lợi của cách mạng Cu-ba.
D. Sự phát triển phong trào đấu tranh chống Mĩ.
10. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, mục tiêu đấu tranh của các nước Mĩ Latinh là gì?
A. Chống chế độ diệt chủng.
B. Chống chế độ độc tài thân Mĩ.
C. Chống chủ nghĩa thực dân cũ.
D. Chống chế độ phân biệt chủng tộc.
11. Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là do
A. sự khủng hoảng trầm trọng về xã hội.
B. Tổng thống tập trung mọi quyền lực trong tay.
C. ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.
D. sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
12. Tại sao những thành tựu Liên Xô đạt được trong xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ 1950 đến nửa đầu những năm 1970) có ý nghĩa quan trọng?
A. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.
B. Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.
C. Nâng cao vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế.
D. Đạt thế cân bằng chiến lược quân sự với Mĩ.
13. Vì sao các nước trong khu vực Đông Nam Á lại thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)?
A. Chống lại sự xâm lược của Mĩ.
B. Trở thành khu vực có nhiều nước công nghiệp mới.
C. Hình thành liên minh quân sự để bành chướng thế lực ra bên ngoài.
D. Chống lại sự ảnh hưởng của các nước khác bên ngoài khu vực, phát triển kinh tế, văn hóa, cùng nỗ lực hợp tác chung giữa các nước.
14. Tháng 9 – 1954, Mĩ cùng với Anh, Pháp thành lập khối quân sự Đông Nam Á (SEATO) nhằm mục đích
A. thúc đẩy sự hợp tác giữa Mĩ, Anh, Pháp với các nước Đông Nam Á về lĩnh vực quân sự.
B. bảo vệ hòa bình cho khu vực Đông Nam Á.
C. xây dựng căn cứ quân sự của Mĩ, Anh, Pháp ở khu vực Đông Nam Á.
D. ngăn chặn ảnh hưởng của Chủ nghĩa xã hội và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc trong khu vực Đông Nam Á.
15.  Năm 1960 được lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phi” vì
A. tất cả các nước châu Phi đều giành được độc lập.
B. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân đế quốc bị sụp đổ hoàn toàn ở châu Phi.
C. có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.
D. phong trào giải phóng dân tộc ở Bắc Phi và Đông Phi phát triển đến đỉnh cao.
16. Tại sao nói Hiến pháp Nam Phi (11-1993) được thông qua có ý nghĩa quan trọng?
A. Đưa N.Man-đê-la lên làm tổng thống.
B. Xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc A-pác-thai.
C. Chủ nghĩa thực dân cũ ở Nam Phi bị lật đổ.
D. Đưa Nam Phi trở thành một nước cộng hòa.
17. Chính quyền độc  tài ở nhiều nước Mĩ Latinh bị lật đổ vì
A. Liên Xô can thiệp, gây ảnh hưởng ở khu vực Mĩ Latinh.
B. thắng lợi cách mạng của nhân dân vùng Ca-ri-bê.
C. phong trào đấu tranh vũ trang bùng nổ, giành thắng lợi ở Mĩ Latinh.
D. sự phát triển kinh tế nhanh chóng  khu vực Mĩ Latinh.
18. Sự kiện tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) mở ra giai đoạn mới cho phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-ba vì đã
A. thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên toàn đất nước.
B. giành được thắng lợi nhanh chóng, lật đổ chế độ độc tài Ba-tix-ta.
C. đưa giai cấp công nhân và nhân dân lao động nắm quyền ở Cu-ba.
D. lực lượng cách mạng phát triển nhanh, mở rộng căn cứ khắp Cu-ba. 
19. Nhận xét nào đúng về bối cảnh của Liên Xô so với các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Bị Mĩ bao vây, cô lập.
B. Chịu chi phối của trật tự 2 cực I-an-ta.
C. Phải vay nợ nước ngoài để khôi phục kinh tế.
D. Chịu tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật.
20.  Đánh giá nào đúng về thành tựu Trung Quốc đạt được trong công cuộc cải cách-  mở cửa từ năm 1978 đến nay?
A. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
B. Trung Quốc thoát khỏi khủng hoảng, đời sống nhân dân nâng cao.
C. Đưa Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế, chính trị chi phối thế giới.
D. Đưa Trung Quốc vào kỉ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.
B. TỰ LUẬN : 5 điểm
Câu 1: (3điểm): Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?
Câu 2 (2điểm): Phong trào giải phóng dân tộc của Mỹ La tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai có nhiệm vụ cụ thể như thế nào? Có gì khác biệt so với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi?
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A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	B
	B
	A
	C
	A
	B
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	D
	D
	C
	B
	C
	A
	A
	B



B. TỰ LUẬN (5 điểm)
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	1 (3 điểm)
	- Hoàn cảnh ra đời 
+ Trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Nhằm hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc từ bên ngoài vào khu vực.
-> ngày 8 tháng 8 năm 1967 tại Băng Cốc (Thái Lan) Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập.
- Mục tiêu hoạt động
+ Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
- Nguyên tắc hoạt động 
+ Cùng nhau tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Không can thiệp vào nội bộ của nhau. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Hợp tác phát triển có kết quả.

	
0,5


0,5


1




1

	2 (2 điểm)
	- Nhiệm vụ cụ thể của phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh  sau chiến tranh thế giới thứ hai là đấu tranh chống lại chế độ độc tài thân Mĩ và thoát khỏi sự lệ thuộc nặng nề vào Mĩ 
- Khác:
+ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi là chống đế quốc tay sai giành độc lập tự do, thành lập nhà nước độc lập.
+ phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh là đấu tranh thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ. 

	
1




0,5

0,5
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